










PHẦN II
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG ĐỌC VIẾT 
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BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

HỌC ÂM




I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Nhận biết và đọc đúng âm, các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn văn có vần, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
· Viết đúng âm, tiếng, từ ngữ 
· Phát triển vốn từ
· Phát triển kỹ năng nói
· Phát triển kỹ năng quan sát, suy luận nhận biết các tình huống.
· Phát triển phẩm chất- năng lực chung 
II. QUI TRÌNH: 

	
	Phát triển năng lực, phẩm chất gì?
	Thẻ hoạt động
	Tài liệu, học liệu, đồ dùng học tập
	Cách thực hiện chi tiết

	A. ÔN TẬP VÀ KHỞI ĐỘNG

	
	· Môn học 
· Nhớ - biết đọc (đánh vần- đọc trơn) 
· Đọc đúng các âm, tiếng và từ ứng dụng
· Hiểu nghĩa một số từ.
· Phẩm chất: Sự tự tin, cởi mở, tham gia, chia sẻ

	· Thẻ 1: Đọc theo cặp
· Thẻ 16: Ghép chữ cái (hoặc tìm âm ghép cặp)
· Thẻ 18: Tạo từ mới
	· Thẻ chữ cái, vần, dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật.
	1. Ghép - đọc (dùng thẻ âm, thẻ từ, thẻ hình): đánh vần rồi đọc trơn âm/tiếng/từ theo cặp.
2. Hoặc:
Biểu diễn động tác cơ thể => đoán từ => phát âm: có thể làm theo cả lớp, theo nhóm hoặc cá nhân.

	
	
	· Thẻ 17. Chiếc bát từ vựng 
· Thẻ 12. Tôi thấy
· Thẻ 1. Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	Thẻ vần, thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán => nêu từ => đọc từ theo cặp 


	
	
	Thẻ 13. Bắt bóng nói từ
	Một số trái bóng - thẻ hình trang trí xung quanh lớp học
	Chia nhóm nhỏ: tung => bắt bóng => nói tiếng
Mỗi cá nhân bắt được một từ thì nói to rồi nhắc lại đồng thanh cả nhóm.

	
	
	· Thẻ 2: Thẻ hình - thẻ từ
· Thẻ 1: Học theo cặp
	Giấy A4 - thẻ màu 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ tư duy; sơ đồ cây về âm, tiếng, từ.

	A. NHẬN BIẾT

	1. Quan sát tranh - nói cảm nhận
	· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình.
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Môn học: nói đủ, đúng câu khi đối thoại nhóm - lớp.

	· Thẻ 22: Dự đoán hoặc 23. Đặt câu hỏi trước, trong, sau khí đọc sách? 
· Thẻ 14: Suy nghĩ - trao đổi - chia sẻ.

	Tranh SGK phóng to

	a. Gợi ý quan sát và dự đoán.
b. Cá nhân học sinh quan sát tranh và dự đoán trả lời câu hỏi:
· Bức tranh vẽ những gì? 
· Nó như thế nào? Tại sao biết? 
· Tưởng tượng ra điều gì? …..
c. Cặp đôi: Khuyến khích đối thoại theo theo cặp (hỏi - đáp) 
d. Đối thoại trên lớp. 


	2. Đọc trơn câu ứng dụng
	Môn học: Nghe - Đọc trôi chảy, rõ ràng câu ứng dụng.

	Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng 

	Câu ứng dụng phóng to: Giấy toky hoặc màn hình tivi
	1. Đọc mẫu thành tiếng
2. Đọc thành tiếng: Cả lớp - nhóm - cá nhân (nối tiếp)

	3. Đọc trơn các âm mới
	Môn học: Nghe - phát âm rõ ràng vần mới

	Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng 

	Thẻ âm cỡ to hoặc viết bảng
	1. Đọc mẫu thành tiếng
2. Đọc thành tiếng: Cả lớp - nhóm - cá nhân (nối tiếp)

	B. LUYỆN ĐỌC ÂM, TIẾNG, TỪ, CÂU NGẮN

	1. Đọc vần
	· Môn học: Nghe - phát âm đúng, rõ ràng âm mới 
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết âm và nói ra những điều hiểu biết của mình.
	Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
Thẻ 1: Đọc theo cặp

	Mẫu sơ đồ vần –Thẻ chữ cái
	1. Đọc trơn mẫu.
2. Đọc trơn âm: Cả lớp – nhóm - cá nhân.
3. Lấy âm mới: Cá nhân
4. Đọc trơn: Cá nhân -cặp đôi - cả lớp


	2. Đọc tiếng: 
· Ghép tiếng
· Đọc tiếng bảng lớp+ SGK 

	· Môn học: Nghe - đọc đúng, rõ ràng vần mới; nhận biết cấu tạo tiếng.
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết tiếng mới, biết cách đọc (đánh vần - đọc trơn)

	· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng 
· Thẻ 18: Tạo từ mới hoặc tìm âm ghép cặp; ghép chữ cái 
· Thẻ 14: Suy nghĩ - trao đổi - chia sẻ 
· Thẻ1: Đọc theo cặp 

	Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1 - thêm thẻ vần để có thể ghép được nhiều tiếng
	1. Giới thiệu - nhận biết tiếng mới: Đánh vần - đọc trơn - cách tạo tiếng
2. Ghép tiếng mới: Cá nhân tự ghép tiếng mới trên bảng gài (có thể kết hợp ghép các tiếng khác nhau)
3. Tự đánh vần đọc trơn cá nhân.
4. Đối thoại và đọc (Đánh vần đọc trơn) theo cặp: Bạn hãy đọc các tiếng của mình!
5. Đánh vần đọc trơn: Mẫu - cá nhân- nhóm- cả lớp tiếng điển hình trên bảng lớp
6. Đối thoại - Đánh vần đọc trơn: cá nhân - cặp tiếng trong SGK: Bạn hãy đọc bài của mình cho tớ nghe!

	3. Đọc từ 
· Nhận biết từ mới 
· Đọc: đánh vần - đọc trơn (bảng và SGK)
	· Môn học: Nghe - đọc đúng, rõ ràng tiếng mới - hiểu nghĩa của từ (ghép đúng thẻ từ - hình; đoán từ qua ngôn ngữ cơ thể) 
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết từ mới, biết cách đọc (đánh vần; đọc trơn) 

	· Thẻ 4: Sử dụng ngôn ngữ cơ thể 
· Thẻ 2: Thẻ hình- thẻ từ
· Thẻ 1: Đọc theo cặp
	Thẻ hình và thẻ từ các từ ứng dụng

	1. Giới thiệu - Nhận biết từ mới: cặp - cá nhân
2. Đánh vần vần/tiếng mới - đọc trơn từ mới mẫu.
3. Đánh vần vần/tiếng mới - đọc trơn từ mới trên bảng lớp: Cả lớp - nhóm - cá nhân (nối tiếp)
4. Đọc bài SGK: Cá nhân - cặp.


	4. Viết bảng con - Viết vở
	
	
	· Thẻ chữ viết vần mới
· Mẫu viết bảng con
	1. Viết bảng:
· Giới thiệu mẫu chữ viết
· Hướng dẫn - nhận biết qui trình viết.
· Viết bảng tay.
· Hướng dẫn sửa lỗi và viết lại (nếu cần)
2. Viết vở:
3. Hướng dẫn sửa lỗi và viết lại (nếu cần)

	5. Đọc câu/đoạn ngắn (bảng lớp – SGK)
	
	Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
	Câu/đoạn ngắn phóng to: màn hình tivi/giấy toky/bảng lớp (bài đọc treo tường)  
	1. Giáo viên đọc mẫu
2. Đọc truyền thanh
3. Đọc cá nhân thành tiếng
4. Đọc cặp thành tiếng

	6. Nói theo tranh
	· Môn học: Nói đầy đủ, trọn vẹn câu.  

· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp, đối thoại.

· Tự học và giải quyết vấn đề: Nói ra được điều mình suy nghĩ


	· Thẻ 22: Dự đoán
· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.

	Tranh phóng to- tranh SGK
	1. Hướng dẫn cách đối thoại: 
· Bạn thấy những gì? 
· Nó như thế nào? 
· Bạn nghĩ/tưởng tượng đến điều gì? 
2. Đối thoại theo cặp
3. Đối thoại trên lớp (khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và học sinh trả lời)

	7. Củng cố
	· Môn học: Mở rộng vốn từ - biết đọc (đánh vần - đọc trơn) và đọc đúng các vần; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ.
· Phẩm chất: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	· Thẻ 1: Đọc theo cặp
· Thẻ 16: Ghép chữ cái (hoặc tìm âm ghép cặp)
· Thẻ 18: Tạo từ mới
	· Thẻ chữ cái; dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật.
	1. Ghép - đọc (thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình): đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
2. Hoặc: biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp - nhóm - cá nhân.

	
	
	· Thẻ 17: Chiếc bát từ vựng 
· Thẻ 12: Tôi thấy  
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	Thẻ vần, thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán - nêu từ - đọc từ theo cặp.

	
	
	Thẻ 13. Bắt bóng nói từ
	Một số Trái bóng - thẻ hình trang trí xung quanh lớp học
	Chia nhóm nhỏ: tung - bắt bóng - nói tiếng, từ cá nhân - nhắc lại đồng thanh cả nhóm.

	
	
	· Thẻ 2: Thẻ hình - thẻ từ 
· Thẻ 1: Học theo cặp
	Giấy A4 - thẻ
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ tư duy; sơ đồ cây về âm, tiếng, từ.




	
	


HỌC VẦN

	I. MỤC TIÊUMỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Nhận biết và đọc đúng vần, các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn văn có vần, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
· Viết đúng vần, tiếng, từ ngữ 
· Phát triển vốn từ
· Phát triển kỹ năng nói
· Phát triển kỹ năng quan sát, suy luận nhận biết các tình huống.
· Phát triển phẩm chất- năng lực chung
III. QUI TRÌNH 

	

	Phát triển năng lực, phẩm chất gì?
	Thẻ hoạt động
	Tài liệu, học liệu, đồ dùng học tập
	Cách thực hiện chi tiết

	A. ÔN VÀ KHỞI ĐỘNG
	· Môn học: Nhớ - biết đọc (đánh vần - đọc trơn) và đọc đúng các vần; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ
· Phẩm chất: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	· Thẻ1: Đọc theo cặp
· Thẻ 16: Ghép chữ cái (hoặc tìm âm ghép cặp) 
· Thẻ  18: Tạo từ mới

	· Thẻ chữ cái; vần, dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật. 
	Ghép - đọc (thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình): đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
Hoặc Biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp - nhóm - cá nhân. 


	
	
	· Thẻ   17: Chiếc bát từ vựng 
· Thẻ 12: Tôi thấy  
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	Thẻ vần; Thẻ từ, thẻ hình
	1. Dự đoán - nêu từ - đọc từ theo cặp – nhóm
2. Đọc trơn lại một số từ: Cá nhân - Cả lớp (Giáo viên giơ thẻ lần lượt để học sinh đọc trơn)


	
	
	Thẻ 13:  Bắt bóng nói từ
	Một số trái bóng - thẻ hình trang trí xung quanh lớp học 
	Chia nhóm nhỏ: tung - bắt bóng - nói tiếng, từ cá nhân - nhắc lại đồng thanh cả nhóm. 

	
	
	· Thẻ 2: Thẻ hình - thẻ từ
· Thẻ 1: Học theo cặp
	Giấy A4- thẻ 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ mindmap; sơ đồ cây, … âm, tiếng, từ. 

	B. NHẬN BIẾT

	1. Quan sát tranh - nói cảm nhận
	· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình.
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
- Môn học: nói đủ, đúng câu khi đối thoại nhóm - lớp
	· Thẻ 22: Dự đoán hoặc Thẻ 23: Đặt câu hỏi trước, trong, sau khí đọc sách? 
· Thẻ 14: Suy nghĩ - trao đổi - chia sẻ.


	
Tranh SGK: phóng to

	1. Gợi ý quan sát và dự đoán
2. Cá nhân học sinh quan sát tranh và dự đoán trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ những gì? Nó như thế nào? Tại sao biết? Tưởng tượng ra điều gì? …..
3. Cặp đôi: Khuyến khích đối thoại theo theo cặp (hỏi - đáp) 
4. Đối thoại trên lớp. 


	2. Nhận biết - Đọc trơn câu ứng dụng 
	Môn học: Nghe - Đọc trôi chảy, rõ ràng câu ứng dụng.

	Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng 


	Câu ứng dụng phóng to: Giấy A0 hoặc màn hình tivi
	1. Đọc mẫu thành tiếng
2. Đọc thành tiếng: Cả lớp - nhóm - cá nhân (nối tiếp) 

	3. Nhận biết - đọc trơn các vần mới 
	Môn học: Nghe -phát âm rõ ràng vần mới

	Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng 


	Thẻ vần (cỡ to) hoặc viết bảng
	1. Đọc mẫu thành tiếng
2. Đọc thành tiếng: Cả lớp - nhóm - cá nhân (nối tiếp) 

	C. LUYỆN ĐỌC VẦN, TIẾNG, TỪ, CÂU NGẮN

	1. Đọc vần 
· So sánh - Đánh vần - đọc trơn.
· Ghép vần 
· Đọc trơn vần 
	· Môn học: Nghe - phát âm đúng, rõ ràng vần mới; nhận biết cấu tạo vần. Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết vần (ghép - đọc) và nói ra những điều hiểu biết của mình.

	· Thẻ 22: Dự đoán
· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng 

· Thẻ 16: Ghép chữ cái (tìm âm ghép cặp)
· Thẻ 1: Đọc theo cặp.

	Mẫu sơ đồ vần -Thẻ chữ cái 
	1. Nhận biết điểm giống - khác nhau giữa các vần: cặp - cá nhân.
2. Đánh vần - đọc trơn mẫu.
3. Đánh vần, đọc trơn vần: Cả lớp; nhóm; cá nhân.
4. Ghép vần: Cá nhân
5. Đọc: Đánh vần - đọc trơn: Cá nhân - Cặp đôi
6. Đọc đánh vần - đọc trơn: Cả lớp - nhóm - cá nhân vần - tiếng trên bảng lớp


	2.  Đọc tiếng 
· Ghép tiếng
· -Đọc tiếng: bảng lớp+ SGK 

	· Môn học: Nghe - đọc đúng, rõ ràng vần mới; nhận biết cấu tạo tiếng.
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết tiếng mới, biết cách đọc (đánh vần - đọc trơn)

	· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng 

· Thẻ 18: Tạo từ mới (hoặc tìm âm ghép cặp; ghép chữ cái) 
· Thẻ 14: Suy nghĩ - trao đổi - chia sẻ (hoặc 1: Đọc theo cặp) 

	Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1 - thêm thẻ vần để có thể ghép được nhiều tiếng 
	1. Giới thiệu - nhận biết tiếng mới: Đánh vần - đọc trơn - cách tạo tiếng
2. Ghép tiếng mới: Cá nhân tự ghép tiếng mới trên bảng gài (có thể kết hợp ghép các tiếng khác nhau)
3. Tự đánh vần đọc trơn cá nhân.
4. Đối thoại và đọc (Đánh vần đọc trơn) theo cặp: Bạn hãy đọc các tiếng của mình!
5. Đánh vần đọc trơn: Mẫu - cá nhân - nhóm - cả lớp tiếng điển hình trên bảng lớp 
6. Đối thoại - Đánh vần đọc trơn: cá nhân - cặp tiếng trong sách GK: Bạn hãy đọc bài của mình cho tớ nghe!

	3. Đọc từ 
· Nhận biết từ mới 
Đọc: đánh vần - đọc trơn (bảng và SGK) 
	· Môn học: Nghe - đọc đúng, rõ ràng tiếng mới - hiểu nghĩa của từ (ghép đúng thẻ từ - hình; đoán từ qua ngôn ngữ cơ thể) 
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết từ mới, biết cách đọc (đánh vần; đọc trơn) 
	· Thẻ 4: Sử dụng ngôn ngữ cơ thể 
· Thẻ 2: Thẻ hình - thẻ từ
· Thẻ 1: Đọc theo cặp
	Thẻ hình và thẻ từ các từ ứng dụng

	1. Giới thiệu - Nhận biết từ mới: cặp - cá nhân
2. Đánh vần vần/tiếng mới - đọc trơn từ mới mẫu.
3. Đánh vần vần/tiếng mới - đọc trơn từ mới trên bảng lớp: Cả lớp - nhóm - cá nhân (nối tiếp)
4. Đọc bài SGK: Cá nhân - cặp.


	4. Viết bảng con - Viết vở
	
	
	· Thẻ chữ viết vần mới
· Mẫu viết bảng con
	1. Giới thiệu mẫu chữ viết 
2. Hướng dẫn - nhận biết qui trình viết. 
3. Viết bảng tay
4. Hướng dẫn sửa lỗi và viết lại (nếu cần) 

	5. 
	
	
	
	1. Viết vở. 
2. Hướng dẫn sửa lỗi và viết lại (nếu cần)

	6. Đọc câu/đoạn ngắn (bảng lớp - SGK) 
	· Đọc đúng và hiểu nội dung đoạn đọc
· Phát triển khả năng tự học - làm việc nhóm: Biết hỏi - trả lời phần tìm hiểu đoạn đọc 
	Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
	Câu/đoạn ngắn phóng to: màn hình tivi/giấy toky/bảng lớp (bài đọc treo tường)  
	1. Đọc mẫu 
2. Đọc nhẩm/đọc thầm - tìm tiếng có vần mới
3. Đọc tiếng có vần mới
4. Đọc thành tiếng: Cá nhân - cặp 
5. Đọc thành tiếng trước lớp: Cá nhân - nhóm - cả lớp.
6.  Đối thoại cặp - cả lớp: Tìm hiểu nội dung đoạn văn.

	7. Nói theo tranh
	· Môn học: Nói đầy đủ, trọn vẹn câu.  
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp, đối thoại.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nói ra được điều mình suy nghĩ.
	· Thẻ 22: Dự đoán
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp.


	Tranh phóng to- tranh SGK 
	1. Hướng dẫn cách đối thoại: Bạn thấy những gì? Nó như thế nào? 
2. Đối thoại theo cặp
3. Đối thoại trên lớp (khuyến khích học sinh đặt câu hỏi và học sinh trả lời) 

	8.  Củng cố 
	· Môn học: Mở rộng vốn từ - biết đọc (đánh vần - đọc trơn) và đọc đúng các vần; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ.
· Phẩm chất: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	· Thẻ 1: Đọc theo cặp
· Thẻ 16: Ghép chữ cái (hoặc tìm âm ghép cặp)
· Thẻ 18: Tạo từ mới 

	· Thẻ chữ cái; vần, dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật. 
	1. Ghép - đọc (thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình): đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
2. Hoặc: 
 Biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp - nhóm - cá nhân. 

	
	
	iếc bát từ vựng
· Thẻ 12: Tôi thấy
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	Thẻ vần; Thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán - nêu từ - đọc từ theo cặp. 

	
	
	Thẻ 13. Bắt bóng nói từ
	Một số Trái bóng - thẻ hình trang trí xung quanh lớp học 
	Chia nhóm nhỏ: tung - bắt bóng - nói tiếng, từ cá nhân - nhắc lại đồng thanh cả nhóm. 

	
	
	· Thẻ 2: Thẻ hình - thẻ từ
· Thẻ 1: Học theo cặp
	Giấy A4 - thẻ 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ mindmap; sơ đồ cây,… âm, tiếng, từ . 




	ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN

 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Nhận biết và đọc đúng vần, các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn văn có vần, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
· Viết đúng vần, tiếng, từ ngữ 
· Phát triển vốn từ
· Phát triển kỹ năng nghe-nói 
· Phát triển kỹ năng quan sát, suy luận nhận biết các tình huống.
· Phát triển phẩm chất- năng lực chung 
II. QUI TRÌNH:

	
	Phát triển năng lực, phẩm chất gì?
	Thẻ hoạt động
	Tài liệu, học liệu, đồ dùng học tập
	Cách thực hiện chi tiết

	1. Ôn - khởi động 
· Đọc - viết các âm hoặc vần, tiếng từ trong các bài đã học trong tuần
· Tạo tâm thế cho giờ học
	· Môn học: Nhớ - biết đọc (đánh vần - đọc trơn) và đọc đúng các âm hoặc vần; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ.
· Phẩm chất: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	· Thẻ 1: Đọc theo cặp
· Thẻ 16: Ghép chữ cái (hoặc tìm âm ghép cặp)
· Thẻ 18:Tạo từ mới 

	· Thẻ chữ cái; vần, dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật. 
	1. Ghép - đọc (thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình): đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
2. Hoặc: biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp - nhóm - cá nhân. 

	2. 
	
	· Thẻ 17: Chiếc bát từ vựng 
· Thẻ 12: Tôi thấy 
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	Thẻ vần; Thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán - nêu từ - đọc từ theo cặp 


	3. 
	
	Thẻ 13: Bắt bóng nói từ
	Một số Trái bóng - thẻ hình trang trí xung quanh lớp học 
	Chia nhóm nhỏ: tung - bắt bóng - nói tiếng, từ cá nhân - nhắc lại đồng thanh cả nhóm. 

	4. 
	
	· Thẻ 2: Thẻ hình - thẻ từ: 
· Thẻ 1: Học theo cặp
	Giấy A4 - thẻ 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ mindmap; sơ đồ cây,…. âm, tiếng, từ. 

	5. Đọc âm hoặc vần.

	· Đọc đúng âm hoặc vần.
· Nhằm phát triển năng lực giao tiếp – hợp tác. - Tự chủ và tự học.
· Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp.

· Thẻ 7: Đọc thành tiếng 
	
	 HS có thể hoạt động để luyện đọc âm hoặc vần. 

	6. Đọc tiếng
· Đọc âm hoặc vần ôn
· Ghép - đọc tiếng

	· Biết đọc đúng các âm, vần, tiếng; hiểu nghĩa của từ mới thông qua tranh ảnh/ ngôn ngữ cơ thể.
· Biết cách học nhóm (cặp): Đưa ra yêu cầu để bạn đọc - biết lắng nghe, biết cách hướng dẫn bạn cách ghép, đánh vần, đọc thành tiếng đúng các âm, vần, tiếng hoặc từ.
· Có khả năng suy đoán, suy luận nhận biết từ thông qua quan sát tranh, ngôn ngữ cơ thể. 



	· Thẻ 2. Thẻ chữ cái có
· hình minh họa
· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 18: Tạo từ mới.



	· Bộ thẻ chữ cái

· Thẻ âm/ vần cấn ôn (2 HS/bộ)
· Thẻ hình của một số từ cần giải nghĩa 
	1. Đọc thành tiếng cả lớp các phụ âm /âm/ vần trong bảng ôn: Giáo viên dùng bộ thẻ chữ cái/vần lần lượt giơ các thẻ cho học sinh quan sát: đọc mẫu - lớp đọc trơn: đồng thanh cả lớp – nhóm - cá nhân.
2. Đọc tiếng
Lần 1: 
· Ghép tiếng trong bảng âm /vần ôn 
· Đọc thành tiếng: Cá nhân- cặp 
· Đọc thành tiếng cá nhân- nhóm - cả lớp: Giáo viên cho học sinh đọc lại các tiếng bằng cách giơ lần lượt các thẻ tiếng cho HS đọc. 
Lần 2: 
· Ghép tiếng mới bằng cách thêm dấu thanh
· Đọc thành tiếng: Cá nhân - cặp 

3. Đọc thành tiếng cá nhân- nhóm - cả lớp: Giáo viên chọn một số từ ghi lên thẻ cho học sinh đọc lại các tiếng bằng cách giơ lần lượt các thẻ tiếng cho HS đọc.Giải nghĩa từ: Dùng thẻ hình hoặc ngôn ngữ cơ thể để học sinh đoán từ. 

	7. Đọc từ

	· Đọc đúng từ ngữ
· Mở rộng vốn từ 
· Biết cách học nhóm (cặp): Đưa ra yêu cầu để bạn đọc - biết lắng nghe, biết cách hướng dẫn bạn cách ghép, đánh vần, đọc thành tiếng đúng các âm, vần, tiếng hoặc từ.

	· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 7: Đọc thành tiếng
· Thẻ 4: Phản xạ toàn thên
	1 bộ thẻ từ - Thẻ hình/ cặp hoặc nhóm 4
	1. Giới thiệu với Hs các từ sẽ đọc bằng bộ thẻ từ 
2. Đọc thành tiếng các từ mới: 
· Cá nhân: đánh vần - đọc trơn
· Cặp:  đánh vần - đọc trơn
· Cả lớp đọc thành tiếng: Đồng thanh - Nhóm - Cá nhân (GV giơ lần lượt thẻ - học sinh đọc 

3. Giải nghĩa từ: Đoán từ dựa vào thẻ từ hoặc ngôn ngữ cơ thể


	8. Đọc đoạn

	· Đọc đúng đoạn. Hiểu nội dung; nghĩa của từ.
· Biết cách học nhóm (cặp): Đưa ra yêu cầu để bạn đọc - biết lắng nghe, biết cách hướng dẫn bạn cách ghép, đánh vần, đọc thành tiếng đúng các âm, vần, tiếng hoặc từ.
	· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 7: Đọc thành tiếng
· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng. 

	Câu minh họa phóng to trên giấy A0/ màn hình ti vi/ máy chiếu
	1. Quan sát, đọc nhẩm/thầm, phát hiện từ có vần ôn. 
2. Đánh vần - đọc trơn từ có vần cần ôn: Cá nhân - nhóm - cả lớp.
3. Đọc mẫu câu.
4. Luyện đọc câu thành tiếng: Cá nhân - cặp 
5. Đọc thành tiếng trước lớp: Cá nhân – nhóm - cả lớp 
6. Đối thoại cả lớp: Tìm hiểu nội dung - Giải nghĩa từ (nếu có)

	9.  Viết câu
	Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu có những từ ngữ có một số vần đã học. 
	
	Vở Tập viết 
	1. Hướng dẫn viết.
2.Viết bài vào vở Tập viết
3. Nhận xét đánh giá. 

	10.  Kể chuyện
	· Phát triển kỹ năng nghe - nói. Hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung câu chuyện. 
·  Phát triển kỹ năng làm việc nhóm: Nêu yêu cầu - lắng nghe bạn kể - biết nêu ra các câu hỏi đối thoại: Như thế nào? Tại sao? 
	· Thẻ 22: Dự đoán

· Thẻ 23: Đặt câu hỏi trước trong và sau khi đọc sách. 
· Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi nhóm đôi – chia sẻ
· Thẻ 2: Thẻ chữ cái có
· hình minh họa




	Tranh vẽ minh họa khổ lớn theo đoạn chuyện.
	1. Quan sát tranh và dự đoán nội dung câu chuyện. 
2. Kể chuyện lần 1.
3. Kể lần 2 - kết hợp hỏi các câu hỏi suy luận và dự đoán theo từng đoạn. 
4. Đối thoại tìm hiểu nội dung chuyện sau khi nghe kể - kết hợp giải nghĩa từ
5. Kể chuyện theo tranh: Cá nhân - cặp
6. Kể trước lớp: Cá nhân
7. Đóng vai theo cặp hoặc vẽ viết nhân vật em yêu thích.


	11. Hoạt động tiếp nối
· Nhớ lại nội dung bài học
· Nêu thắc mắc, cảm nhận sau bài học 
	Phát triển kỹ năng đối thoại, sự tự tin.

	
	
	1. Hướng dẫn nội dung ôn tập ở nhà. 
2. Nêu câu hỏi - cảm nhận sau bài học: Thích điều gì? Không thích điều gì? Tại sao? 


	TẬP ĐỌC


I. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Phát triển kỹ năng đọc: Đọc đúng, rõ ràng bài đọc và đọc đúng các vần, tiếng từ mới; hiểu trả lời đúng các câu hỏi trong bài đọc; quan sát nhận biết, suy luận được các chi tiết trong tranh.
· Phát triển kỹ năng viết: Viết lại đúng câu trả lời cho các câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện và viết lại đúng câu từ các từ ngữ cho trước; Nghe viết đoạn văn ngắn. 
· Phát triển kỹ năng nói: Biết cách thảo luận, chia sẻ về nội dung bài học. 
Phát triển phẩm chất, năng lực: Tự tin; làm việc nhóm; nhận ra các vấn đề đơn giản; đặt được câu hỏi.
II.      QUI TRÌNH:

	
	Phát triển năng lực, phẩm chất gì?
	Thẻ hoạt động có thể áp dụng
	Tài liệu, học liệu, đồ dùng học tập
	Cách thực hiện chi tiết

	1. Ôn - Khởi động

· Nêu lại tên bài 
· Nêu điều nhớ nhất, thích nhất từ bài đọc trước 
· Hoặc đọc lại bài đọc 

	· Nhớ, hiểu được nội dung của bài học
·  Biết cách đặt câu hỏi và đối thoại; sự tự tin; cởi mở, chia sẻ trong làm việc nhóm; biết lắng nghe - nói đầy đủ câu, rõ ràng. 
	Thẻ 1: Hoạt động theo cặp 

	Tranh vẽ sau bài học/ hoặc quan sát tranh/ bài đọc trước để nhớ lại đối thoại - nói
	1. GV: Hỏi tên bài học trước/ hoặc đọc lại bài đọc theo cặp.
2. HS: Đối thoại theo cặp theo mẫu câu: 
3. Bạn nhớ và đã vẽ những gì về bài đọc? Tại sao bạn lại vẽ nó? Bạn còn nhớ hoặc thích gì ở bài đọc? 
4. GV: Khuyến khích thực hành đối thoại.
5. HS: Chia sẻ cá nhân trước lớp (nói về bức tranh mình đã vẽ) 

	i. 
2. Quan sát tranh - nhận biết nội dung bài học 
	· Nhận biết, suy luận những sự kiện đơn giản 
· Biết cách lắng nghe - cách đặt câu hỏi khi đối thoại - hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
·  Phát triển kỹ năng nói rõ ràng, mạch lạc, đủ câu
	· Thẻ 22: Dự đoán
· Thẻ 14: Suy nghĩ - trao đổi - chia sẻ
	Tranh bài đọc trong sách giáo khoa
	1. GV: Nêu yêu cầu - câu hỏi nội dung quan sát.
2. HS: Quan sát tranh: Cá nhân - đối thoại cặp. GV gợi ý những câu hỏi: Tranh vẽ những gì? Nó như thế nào? Liên tưởng/tưởng tưởng/nghĩ đến điều gì? 
3. HS: Chia sẻ cá nhân trước lớp: nói về những điều mình đã quan sát và tưởng tượng về bức tranh
4. GV: Giới thiệu về tên bài đọc - tác giả. 

	3. Luyện đọc
· Đọc mẫu 
· Đọc từ khó
· Đọc nối tiếp câu
· Đọc đoạn 
·  Đọc bài 
	· Đọc đúng, to, rõ ràng các âm, tiếng, từ bài tập đọc
· Biết cách lắng nghe - cách đặt câu hỏi khi đối thoại - hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
· Phát triển kỹ năng tham gia; biết chờ đợi; kiên nhẫn, kiên trì. 

	· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặpcặp 

	Thẻ từ - thẻ hình (nếu có thể) một số từ ngữ khó trong bài (phương ngữ; từ ghép)
Có thể sử dụng bài đọc treo tường để trang trí hỗ trợ bài học (trước khi tổ chức học bài tập đọc) 
	1. GV: Đọc mẫu bài đọc 
2. HS: Đọc trơn thẻ từ khó trong bài theo cặp (2 HS/bộ thẻ từ - số lượng từ tùy thuộc vào số từ trong bài)
3. GV: giơ thẻ một số thẻ cho HS đọc đồng thanh - cá nhân, kết hợp hướng dẫn đọc đúng các từ chưa chuẩn. 
4. Đọc câu: 
5. Tự đọc cá nhân (1 lần - quan sát - khuyến khích HS hỏi bạn hoặc giáo viên những từ chưa đọc được)
6. Đọc theo cặp (1 lần - Khuyến khích HS hỗ trợ để đọc đúng) 
7. Đọc nối tiếp: 1 lần trước lớp - kết hợp sửa lỗi cho học sinh
8. Đọc đoạn: Cách làm tương tự đọc câu
9. Đọc bài: Tương tự đọc câu - đọc bài. 


	4. Trả lời câu hỏi
· Hướng dẫn học nhóm
· Học nhóm 
· Đại diện chia sẻ
	· Hình thành khả năng nhận biết suy luận về nội dung cơ bản của bài học
· Biết cách lắng nghe - cách đặt câu hỏi khi đối thoại - hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm

	· Thẻ 5: Đặt câu với mẫu câu cho sẵncâu cho sẵn
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp
· Thẻ 25: Suy luận 
· Thẻ 26: Đồng ý hay Phản đối?
	Phiếu hỏi và mẫu câu có sẵn 
	1. Hướng dẫn cách trả lời câu hỏi.
2. Tự đọc bài đọc và điền trả lời câu hỏi vào phiếu hoặc theo hình thức suy luận
3. Đối thoại cặp hoặc nhóm 4: Hỏi - đáp 
4. Cả lớp: GV đọc câu hỏi theo nội dung bài dạng khẳng định - phủ đinh để HS lựa chọn.

	5. Viết vở câu trả lời 
· Nhắc lại các câu trả lời
· Hướng dẫn cách viết 
· Kiểm tra 
	- Viết đúng nội dung và chính tả các câu trả lời 
	
	
	1. Chia sẻ kết quả các câu trả lời đúng: Màn hình tivi hoặc phiếu nhóm/ giấy toky
2. Hướng dẫn các qui tắc viết: Viết hoa đầu câu; khoảng cách.
3. HS tự viết lại câu vào phiếu phần 3.

	6. Chọn từ hoàn thiện câu 
· Hướng dẫn
· Học nhóm 
· Trình bày 
· Viết vở
·  Kiểm tra
	· Biết cách lắng nghe và cách đặt câu hỏi khi đối thoại 
· Hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
· Viết đúng nội dung và chính tả các câu trả lời
	· Thẻ 16: Ghép chữ cái (hoặc tìm âm ghép cặp)
· Thẻ 26: Đồng ý hay
· Phản đối?
	Phiếu bài tập hoặc thẻ câu - thẻ từ. 
	1. Hướng dẫn cách thực hiện.
2. Tự suy nghĩ và điền từ thích hợp vào câu trên phiếu hoặc vở bài tập hoặc sử dụng thẻ câu- thẻ từ để đặt từ vào đúng vị trí của câu.
3. Đối thoại cặp hoặc nhóm 4: Hỏi - đáp: Bạn đã điền từ nào vào câu? 
4. Cả lớp tham gia chọn từ thích hợp: Giáo viên nêu lần lượt từng câu - học sinh giơ thẻ từ theo ý kiến lựa chọn của mình và đối thoại (GV - HS hoặc HS - HS) với câu hỏi: Tại sao lại lựa chọn từ đó? 
5. HS: Viết lại các câu đã hoàn chỉnh vào vở. 

	7. Quan sát tranh - kể chuyện
· Hướng dẫn quan sát - kể
· Kể theo tranh nối tiếp
· Đóng vai
· Nhận xét 
	· Biết cách nói - kể về nội dung chuyện theo tranh 
· Biết cách lắng nghe và cách đặt câu hỏi khi đối thoại
· Hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm.

	· Thẻ 22: Dự đoán
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp
· Thẻ 5: Đặt câu với mẫu câu cho sẵncâu cho sẵn

	- Tranh sách giáo khoa hoặc khuyến khích sử dụng tranh do giáo viên tự vẽ (truyện tranh khổ to) 
Phiếu nhóm viết mẫu câu cho sẵn đẻ học sinh tập kể
	1. Hướng dẫn yêu cầu nhiệm vụ 
2. Cá nhân: Tự nói về bức tranh: Đây là những ai? Họ đang làm những gì? Họ thế nào? Điều gì đã xảy ra? Họ nói với nhau những gì? Như thế nào? 
3. Cặp đôi: kể cho nhau nghe nội dung bức tranh của mình. 
4. Chọn tình huống đóng vai theo cặp
5. Tổ chức diễn phần đóng vai
 6. Nêu cảm nhận: Thích không thích điều gì? Tại sao? 

	8. Nghe viết 
· Đọc thành tiếng mẫu câu
· Hướng dẫn viết
· Nghe - viết
· Nghe - soát lỗi
· Đổi vở 
· Kiểm tra, đánh giá. 

	· Biết cách lắng nghe và cách đặt câu hỏi khi đối thoại
· Hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
· Viết đúng nội dung và chính tả các câu trả lời
	· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp 


	Bài đọc SGK 
	1. GV đọc mẫu câu sẽ viết- HS chỉ tay và đọc nhẩm theo
2. Yêu cầu viết hoa chữ cái và chấm câu. 
3. Đọc - viết 
4. Soát lỗi: GV đọc - HS chỉ tay đọc theo, gạch đánh dấu các chữ viết sai - chữa. 


	9. Tìm từ ngoài bài. 
· Hướng dẫn nhiệm vụ
· Nhóm 
· Đại diện trình bày - viết bảng
· - Đại diện: đánh vần - đọc trơn 
	· Biết cách lắng nghe và cách đặt câu hỏi khi đối thoại
· Hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
· Hiểu và mở rộng vốn từ 
	Thẻ 14: Suy nghĩ - trao đổi - chia sẻ
	Thẻ hình, vật thật các từ ngữ liên quan trang trí trên lớp học 
	1. Hướng dẫn yêu cầu bài tập.
2. Cá nhân hoàn thành bài tập trên phiếu cột suy nghĩ
3. Cặp: Chia sẻ hoàn thành cột chia sẻ. Đánh vần và đọc trơn các từ tìm được
4. Chia sẻ cá nhân trước lớp: đọc nối tiếp các từ tìm được- khác với từ bạn đã tìm được.
5 Cả lớp: Lựa chọn một số từ cho đọc đánh vần và đọc trơn trước lớp.

	10. Vẽ - đặt tên tranh nhân vật yêu thích
· Hướng dẫn
· Vẽ - viết, đặt tên tranh
	· Phát triển cảm xúc, thái độ tình cảm; Suy nghĩ tích cực; 
· Biết cách lắng nghe - cách đặt câu hỏi khi đối thoại
· Hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ, sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
	Thẻ 2: Thẻ hình - thẻ từ
	Giấy A4
	1. Nêu yêu cầu: Vẽ tranh nhân vật yêu thích trong bài đọc - ghi từ ngữ kèm theo. 
· Viết câu: Giới thiệu tên nhân vật? Tại sao lại vẽ nhân vật ấy?
· Cá nhân vẽ tranh - chia sẻ theo cặp 
· Cả lớp: Giới thiệu tên nhân vật? Tại sao lại vẽ nhân vật ấy?


	11. Hoạt động tiếp nối
· Nhớ lại nội dung bài học
· - Nêu thắc mắc, cảm nhận sau bài học
	- Phát triển kỹ năng đối thoại, sự tự tin.

	
	
	· Hướng dẫn nội dung ôn tập ở nhà. 
· Nêu câu hỏi - cảm nhận sau bài học: Thích điều gì? Không thích điều gì? Tại sao? 








	
		BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

HỌC ÂM




	I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau bài học, tất cả học sinh có thể:
· Nhận biết và đọc đúng âm, các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn văn có vần, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học
· Viết đúng âm, tiếng, từ ngữ 
· Phát triển vốn từF
· Phát triển kỹ năng nói
· Phát triển kỹ năng quan sát, suy luận nhận biết các tình huống.
· Phát triển phẩm chất- năng lực chung 
II. QUI TRÌNH:

	
	Phát triển năng lực, phẩm chất gì?
	Thẻ hoạt động có thể áp dụng
	Tài liệu, học liệu, đồ dùng học tập
	Cách thực hiện chi tiết

	A. ÔN VÀ KHỞI ĐỘNG
	· Nhớ- biết đọc (đánh vần- đọc trơn) và đọc đúng các âm; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ.
· PHẨM CHẤT: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	· Thẻ 1.Đọc theo cặp
· Thẻ 16. Ghép chữ cái ( hoặc tìm âm ghép cặp/ 
· Thẻ 18.Tạo từ mới )
	· Thẻ chữ cái; vần, dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật. 
	1. Ghép – đọc (thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình): đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
2.  Hoặc: biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp- nhóm- cá nhân. 

	
	
	Hoặc: 
Thẻ 17.Chiếc bát từ vựng /Thẻ 12.Tôi thấy + Thẻ 1.Hoạt động theo cặp + dự đoán.
	Thẻ vần; Thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán –nêu từ -đọc từ theo cặp 


	
	
	Hoặc 13. Bắt bóng nói từ
	Một số Trái bóng- thẻ hình trang trí xung quanh lớp học 
	Chia nhóm nhỏ: tung –bắt bóng- nói tiếng, từ cá nhân- nhắc lại đồng thanh cả nhóm. 

	
	
	Hoặc Thẻ 2.Thẻ hình- thẻ từ : Thẻ 1.Học theo cặp
	Giấy A4- thẻ 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ tư duy; sơ đồ cây,…âm, tiếng, từ. 

	B. NHẬN BIẾT

	Quan sát tranh-  nghe -nói
	· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình.
· Giao tiếp: Biết cách nói, tập trung lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Môn học: nói đủ, đúng câu khi đối thoại nhóm- lớp.


	· Thẻ 22: Dự đoán hoặc Thẻ 23. Đặt câu hỏi trước, trong, sau khí đọc sách? 
· Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi – chia sẻ.


	Tranh SGK: phóng to

	1. Gợi ý quan sát và dự đoán.
2. Cá nhân học sinh quan sát tranh và dự đoán trả lời câu hỏi theo mẫu: 
· Bức tranh vẽ những gì?
· Nó như thế nào? 
· Tại sao biết? 
· Tưởng tượng ra điều gì? …..

3. Cặp đôi: Khuyến khích đối thoại  theo theo cặp ( hỏi- đáp) 
4. Đối thoại trên lớp. 


	C. ĐỌC:
1. Đọc âm/vần mới 
	· Nhận biết âm, tiếng mới
· Đọc thành thạo các âm, tiếng mới.
	
	
	1. Giáo viên giới thiệu để HS nhận diện âm mới nhận diện âm mới
2. GV đọc mẫu – HS cả lớp đọc truyền thanh
3. Học sinh đọc thành tiếng: cá nhân đọc nối tiếp – nhóm- cả lớp đồng thanh.

	2. Đọc tiếng mới 
a. Đọc tiếng mẫu 
	
	Tìm âm ghép cặp- đọc theo cặp
	
	1. Giáo viên giới thiệu tiếng mới trên mô hình
2. HS tự ghép âm/ vần-đánh vần thành tiếng.
3. Giáo viên đánh vần mẫu- HS cả lớp- nhóm đọc đồng thanh cả lớp- nhóm đọc đồng thanh ( đánh vần- đọc trơn)
4. HS cá nhân đánh vần và đọc trơn nối tiếp. 

	b. Đọc tiếng SGK 
	
	Thẻ 1.Học theo cặp
	
	1. HS tự đánh vần và đọc trơn thành tiếng các tiếng mới – có thể hỏi bạn về cách đọc- GV khuyến khích học sinh hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.
2. HS đọc đánh vần và đọc trơn theo cặp 
3. HS đọc cá nhân nối tiếp các từ mới trên bảng.

	c. Ghép tiếng mới 
	
	Thẻ 1: Học theo cặp
	
	1. Học sinh tự ghép các tiếng mới – khuyến khích ghép được nhiều tiếng và có sử dụng dấu thanh
2. HS tự đánh vần đọc trơn thành tiếng các tiếng ghép được thành tiếng 
3. HS đọc các tiếng mới ghép được theo cặp 

	3. Đọc từ ngữ 
	
	Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi – chia sẻ.
Thẻ 1.Học theo cặp
	
	1. GV cho học sinh quan sát tranh – HS nhận biết nêu tên gọi (nêu từ tương ứng- đây cũng có thể coi là bước giải nghĩa của từ bằng hình ảnh) . Giáo viên nêu từ tương ứng chính xác.- yêu cầu hs nhận diện và đọc
2. HS phân tích nhận diện- đánh vần- đọc trơn từ: 
3. HS tự suy nghĩ – thảo luận nhóm đôi: Tiếng mới có âm nào, dấu nào?
4. HS Đánh vần và đọc trơn cá nhân và cặp đôi thành tiếng. ( sử dụng từ ngữ trong SGK)  
5. HS đọc nối tiếp thành tiếng trước lớp. 

	4. Đọc lại tiếng- từ ngữ
	
	Thẻ 1.Học theo cặp
	
	1. GV cho học sinh mở SGK đọc cá nhân- cặp đôi các tiếng và từ ngữ vừa đọc (kết hợp đọc thành tiếng và chỉ tay theo các tiếng, từ)
2. GV quan sát, lắng nghe, kết nối, hỗ trợ HS gặp khó khăn. ( có thể cho HS đọc tiếng và từ ngữ trên bảng lớp nhưng sẽ bất lợi đó là khả năng quan sát, theo dõi và tiếp cận các từ của mỗi học sinh sẽ khó khăn và rất ít học sinh có cơ hội được đọc) 

	D. VIẾT: 
Bảng và vở 
	
	Thẻ 1.Học theo cặp
	
	1. GV giới thiệu mẫu chữ viết- cho học sinh nhận diện chữ viết: độ cao; độ rộng; các nét. 
2. GV viết mẫu + kết hợp nêu qui trình viết ngắn gọn: điểm đặt bút; điểm giao cắt; điểm kết thúc; độ cao của các nét thẳng 
3. HS viết bài – chia sẻ kết quả bài viết: Thích gì? Muốn bạn thay đổi những chỗ nào, điểm nào? 
4.  GV quan sát hướng dẫn tư thế ngồi viết cho học sinh: khoảng cách bàn, ghế; tư thế để tay, kỹ thuật cầm bút và di chuyển khoảng cách bảng, vở khi viết.  
5. Giáo viên hướng dẫn sửa chữa- bổ sung những điểm học sinh còn mức lỗi trực tiếp trên bảng lớp- cho học sinh viết lại nếu cần.  

	E. ĐỌC CÂU
	
	Thẻ 1.Học theo cặp
	
	1. Giới thiệu câu ứng dụng và cho HS nhận diện các tiếng, từ có âm, vần mới trong bài.
2. HS đánh vần- đọc trơn các tiếng, từ có vần mới: Tự đọc- đọc cá nhân thành tiếng nối tiếp- nhóm- cả lớp.
3. Giải nghĩa từ ( bằng thẻ hình; ngôn ngữ cơ thể; mô tả) 
4. GV đọc thành tiếng mẫu câu.
5. HS đọc trơn thành tiếng: cá nhân- cặp đôi ( câu trong SGK)-GV quang sát, lắng nghe, kết nối, hỗ trơh
6. HS đọc câu trên bảng lớp: HS đọc cá nhân nối tiếp- đồng thanh. 
7. Trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung về bài đọc thông qua trang vẽ theo cặp và đối thoại trước lớp: Tranh vẽ những gì? Họ đang làm gì? …

	F. LUYỆN NÓI THEO TRANH
	
	1.Học theo cặp- Dự đoán
	
	1. Hướng dẫn HS cách quan sát trang và cách đối thoại theo mẫu câu hỏi: 
· Bạn thấy những gì trong tranh? 
· Ai/cái gì/ con gì? như thế nào?/ đang làm gì ?
·  Bạn sẽ làm như thế nào? 
· Bạn thích gì? 
· Vì sao?...
( Tùy theo nội dung để đưa ra câu hỏi ở các mức độ : Nhận biết; mô tả; giải thích, phán đoán, nhận định; ứng xử)
2. HS đối thoại theo cặp và đối thoại cả lớp- GV quan sát lắng nghe, kết nối, hỗ trợ, gợi ý định hướng.

	G. Củng cố 
	· Mở rộng vốn từ- biết đọc (đánh vần- đọc trơn) và đọc đúng các vần; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ.
· PHẨM CHẤT: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	1.Đọc theo cặp
16.Ghép chữ cái ( hoặc tìm âm ghép cặp/ 18.Tạo từ mới )

	Thẻ chữ cái; dấu thanh.
Thẻ hình và thẻ từ 
Vật thật. 
	1. Ghép – đọc (thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình) : đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
2. Hoặc: biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp- nhóm- cá nhân. 

	
	
	Hoặc: 
17. Chiếc bát từ vựng /12.Tôi thấy + 1.Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	Thẻ vần; Thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán –nêu từ -đọc từ theo cặp. 

	
	
	Hoặc 13. Bắt bóng nói từ
	Một số Trái bóng- thẻ hình trang trí xung quanh lớp học 
	Chia nhóm nhỏ: Bắt bóng- nói tiếng, từ cá nhân- nhắc lại đồng thanh cả nhóm. 

	
	
	Hoặc 2.Thẻ hình- thẻ từ : 1.Học theo cặp
	Giấy A4- thẻ 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp:  Sơ đồ tư duy; sơ đồ cây,….âm, tiếng, từ . 





	ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN 



I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
 Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Nhận biết và đọc đúng vần, các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn văn có vần, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
· Viết đúng vần, tiếng, từ ngữ 
· Phát triển vốn từ
· Phát triển kỹ năng nghe-nói 
· Phát triển kỹ năng quan sát, suy luận nhận biết các tình huống.
· Phát triển phẩm chất- năng lực chung 
II. QUY TRÌNH

	
	PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT GÌ? 
	THẺ HOẠT ĐỘNG
	TÀI LIỆU, HỌC LIỆU, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
	CÁCH THỰC HIỆN CHI TIẾT

	1. Ôn- khởi động 
· Đọc- viết các âm hoặc vần , tiếng từ trong các bài đã học trong tuần
· Tạo tâm thế cho giờ học
	· Môn học: Nhớ- biết đọc (đánh vần- đọc trơn) và đọc đúng các âm hoạc vần; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ.
· Phẩm chất: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	· Thẻ 1.Đọc theo cặp
· Thẻ 16.Ghép chữ cái ( hoặc tìm âm ghép cặp/ 18.Tạo từ mới )

	· Thẻ chữ cái; vần, dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật. 
	1. Ghép – đọc thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình): đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
2. Hoặc: biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp- nhóm- cá nhân. 

	2. 
	
	Hoặc: 
· Thẻ 17. Chiếc bát từ vựng 
· Thẻ 12.Tôi thấy 
·  Thẻ 1.Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	· Thẻ vần; Thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán –nêu từ -đọc từ theo cặp 


	3. 
	
	Hoặc: 
Thẻ 13. Bắt bóng nói từ
	Một số Trái bóng- thẻ hình trang trí xung quanh lớp học 
	Chia nhóm nhỏ: tung –bắt bóng- nói tiếng, từ cá nhân- nhắc lại đồng thanh cả nhóm. 

	4. 
	
	Hoặc :
· Thẻ 2.Thẻ hình- thẻ từ 
· Thẻ 1.Học theo cặp
	Giấy A4- thẻ 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ tư duy; sơ đồ cây,…âm, tiếng, từ. 

	5. Đọc tiếng:

	· Biết đọc đúng các âm, vần, tiếng; hiểu nghĩa của từ mới thông qua tranh ảnh/ ngôn ngữ cơ thể.
· Biết cách học nhóm (cặp): Đưa ra yêu cầu để bạn đọc- biết lắng nghe, biết cách hướng dẫn bạn cách ghép, đánh vần , đọc thành tiếng đúng các âm, vần, tiếng hoặc từ.
· Có khả năng suy đoán, suy luận nhận biết từ thông qua quan sát tranh, ngôn ngữ cơ thể. 



	· Thẻ 2. Thẻ chữ cái có
· hình minh họa
· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 18: Tạo từ mới.

  

	· Bộ thẻ chữ cái

· Thẻ âm/ vần cấn ôn ( 2 HS/bộ)
· Thẻ hình của một số từ cần giải nghĩa 
	1. Giới thiệu cách ghép tiếng tạo ra các tiếng mới 
2. Đọc tiếng:
Lần 1: 
· Ghép tiếng trong bảng âm /vần ôn 
· Đọc thành tiếng: Cá nhân- cặp 
· Đọc thành tiếng cá nhân- nhóm-cả lớp: Giáo viên cho học sinh đọc lại các tiếng bằng cách giơ lần lượt các thẻ tiếng cho HS đọc. 
Lần 2: 
· Ghép tiếng mới bằng cách thêm dấu thanh
· Đọc thành tiếng: Cá nhân- cặp 
3. Đọc thành tiếng cá nhân- nhóm-cả lớp: Giáo viên chọn một số từ ghi lên thẻ cho học sinh đọc lại các tiếng bằng cách giơ lần lượt các thẻ tiếng cho HS đọc. 

4. Giải nghĩa từ: Dùng thẻ hình hoặc ngôn ngữ cơ thể để học sinh đoán từ. 

	6. Đọc từ

	· Đọc đúng từ ngữ
· Mở rộng vốn từ 
· Biết cách học nhóm (cặp): Đưa ra yêu cầu để bạn đọc- biết lắng nghe, biết cách hướng dẫn bạn cách ghép, đánh vần, đọc thành tiếng đúng các âm, vần, tiếng hoặc từ.

	· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 7: Đọc thành tiếng
· Thẻ 4: Phản xạ toàn thên
	1 bộ Thẻ từ- Thẻ hình / cặp hoặc nhóm 4
	1. Giới thiệu với Hs các từ sẽ đọc bằng bộ thẻ từ 
2. Đọc thành tiếng các từ mới: 
· Cá nhân: đánh vần- đọc trơn
· Cặp:  đánh vần- đọc trơn
· Cả lớp đọc thành tiếng: Đồng thanh- Nhóm – Cá nhân ( Gv giơ lần lượt thẻ- học sinh đọc 

3. Giải nghĩa từ: Đoán từ dựa vào thẻ từ hoặc ngôn ngữ cơ thể


	7. Đọc câu

	· Đọc đúng đoạn. Hiểu nội dung; nghĩa của từ.
· Biết cách học nhóm (cặp): Đưa ra yêu cầu để bạn đọc- biết lắng nghe, biết cách hướng dẫn bạn cách ghép, đánh vần , đọc thành tiếng đúng các âm, vần, tiếng hoặc từ.



	· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 7: Đọc thành tiếng
· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng. 

	Câu minh họa phóng to trên giấy A)/màn hình ti vi/máy chiếu
	1. Quan sát, đọc nhẩm/thầm, phát hiện từ có vần ôn. 
2. Đánh vần- đọc trơn từ có vần cần ôn: Cá nhân- nhóm- cả lớp.Đọc mẫu câu.
3. Luyện đọc câu thành tiếng: Cá nhân- cặp 
4. Đọc thành tiếng trước lớp: Cá nhân – nhóm- cả lớp 
5. Đối thoại cả lớp : Tìm hiểu nội dung -Giải nghĩa từ (nếu có )

	8. Viết 
	Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu có những từ ngữ có một số vần đã học. 
	
	Vở Tập viết 
	1. Hướng dẫn viết.
2. Viết bài vào vở Tập viết
3. Nhận xét đánh giá. 

	9.  Kể chuyện
	· Phát triển kỹ năng nghe- nói.Hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung câu chuyện. 
· Phát triển kỹ năng làm việc nhóm: Nêu yêu cầu- lắng nghe bạn kể- biết nêu ra các câu hỏi đối thoại: Như thế nào? Tại sao? 
	· Thẻ 22: Dự đoán

· Thẻ 23: Đặt câu hỏi trước trong và sau khi đọc sách. 
· Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi nhóm đôi – chia sẻ
· Thẻ 2. Thẻ chữ cái có hình minh họa




	Tranh vẽ minh họa khổ lớn theo đoạn chuyện.
	1. Quan sát tranh và dự đoán nội dung câu chuyện. 
2. Kể chuyện lần 1.
3. Kể lần 2- kết hợp hỏi các câu hỏi suy luận và dự đoán theo từng đoạn. 
4. Đối thoại tìm hiểu nội dung chuyện sau khi nghe kể- kết hợp giải nghĩa từ
5. Kể chuyện theo tranh: Cá nhân – cặp
6. Kể trước lớp: Cá nhân
7. Đóng vai theo cặp hoặc vẽ viết nhân vật em yêu thích.


	10. Hoạt động tiếp nối
· Nhớ lại nội dung bài học
· Nêu thắc mắc, cảm nhận sau bài học
	Phát triển kỹ năng đối thoại, sự tự tin.

	
	
	1. Hướng dẫn nội dung ôn tập ở nhà. 
2. Nêu câu hỏi- cảm nhận sau bài học: 
· Thích điều gì? 
· Không thích điều gì? 
· Tại sao? 






	TẬP ĐỌC
I.MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
 Phát triển kỹ năng đọc: Đọc đúng, rõ ràng bài đọc và đọc đúng các vần, tiếng từ mới; hiểu trả lời đúng các câu hỏi trong bài đọc; quan sát nhận biết, suy luận được các chi tiết trong tranh.
Phát triển kỹ năng viết: Viết lại đúng câu trả lời cho các câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện và viết lại đúng câu từ các từ ngữ cho trước; Nghe viết đoạn văn ngắn. 
Phát triển kỹ năng nói: Biết cách thảo luận, chia sẻ về nội dung bài học. 
Phát triển phẩm chất, năng lực: Tự tin; làm việc nhóm; nhận ra các vấn đề đơn giản; đặt được câu hỏi.


	II.QUY TRÌNH
	PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT GÌ? 
	THẺ HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ÁP DỤNG
	TÀI LIỆU,HỌC LIỆU,ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
	CÁCH THỰC HIỆN CHI TIẾT

	1.Ôn- Khởi động
Ôn:
Nêu lại tên bài 
Nêu điều nhớ nhất, thích nhất từ bài đọc trước 
Hoặc đọc lại bài đọc 

	Nhớ, hiểu được nội dung của bài học
Biết cách đặt câu hỏi- đối thoại; sự tự tin; cởi mở, chia sẻ trong làm việc nhóm; biết lắng nghe- nói đầy đủ câu, rõ ràng. 
	1. Hoạt động theo
cặp 

	Tranh vẽ sau bài học / hoặc quan sát tranh/ bài đọc trước để nhớ lại đối thoại- nói. . 
	G: Hỏi tên bài học trước/ hoặc đọc lại bài đọc theo cặp.
H: Đối thoại theo cặp theo mẫu câu: 
Bạn nhớ và đã vẽ những gì về bài đọc? 
Tại sao bạn lại vẽ nó? 
Bạn còn nhớ hoặc thích gì ở bài đọc 
G: Khuyến khích thực hành đối thoại.
H:Chia sẻ cá nhân trước lớp ( nói về bức tranh mình đã vẽ) 

	Khởi động: 
Quan sát tranh – nhận biết nội dung bài học 
	Nhận biết, suy luận những sự kiện đơn giản 
Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
Phát triển kỹ năng nói rõ ràng, mạch lạc, đủ câu
	22: Dự đoán
14: Suy nghĩ – trao đổi – chia sẻ
	Tranh bài đọc trong sách giáo khoa
	G: Nêu yêu cầu- câu hỏi nội dung quan sát.
H: Quan sát tranh: Cá nhân- đối thoại cặp: Tranh vẽ những gì? Nó như thế nào? Liên tưởng/tưởng tưởng/nghĩ đến điều gì? –Khuyến khích tập đối thoại
H:Chia sẻ cá nhân trước lớp: nói về những điều mình đã quan sát và tưởng tượng về bức tranh-
G: Giới thiệu về tên bài đọc- tác giả. 

	2.Luyện đọc :
Đọc mẫu 
Đọc từ khó
Đọc nối tiếp câu
Đọc đoạn 
Đọc bài 
	Đọc đúng, to, rõ ràng các âm, tiếng, từ bài tập đọc
Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
-Phát triển kỹ năng tham gia; biết chờ đợi; kiên nhẫn, kiên trì. 

	19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
1. Hoạt động theo
cặp 

	Thẻ từ- thẻ hình ( nếu có thể) một số từ ngữ khó trong bài ( phương ngữ; từ ghép)
Có thể sử dụng bài đọc treo tường để trang trí hỗ trợ bài học ( trước khi tổ chức học bài tập đọc) 
	G: Đọc mẫu bài đọc 
H: Đọc trơn thẻ từ khó trong bài theo cặp  ( 2 HS/bộ thẻ từ- số lượng từ tùy thuộc vào số từ trong bài)
G: giơ thẻ một số thẻ cho HS đọc đồng thanh- cá nhân, kết hợp hướng dẫn đọc đúng các từ chưa chuẩn. 
Đọc câu: 
-Tự đọc cá nhân ( 1 lần- quan sát- khuyến khích HS hỏi bạn hoặc giáo viên những từ chưa đọc được)
-Đọc theo cặp (1 lần- Khuyến khích HS hỗ trợ để đọc đúng) 
-Đọc nối tiếp : 1 lần trước lớp – kết hợp sửa lỗi cho học sinh
Đọc đoạn : Cách làm tương tự đọc câu
Đọc bài: Tương tự đọc câu- đọc bài. 


	3.Trả lời câu hỏi
Hướng dẫn học nhóm
Học nhóm 
Đại diện chia sẻ
	Hình thành khả năng nhận biết suy luận về nội dung cơ bản của bài học
Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm

	5. Đặt câu với mẫu câu cho sẵn
1. Hoạt động theo
cặp /hoặc 25.Suy luận 
26. Đồng ý hay Phản đối?
	Phiếu hỏi và mẫu câu có sẵn 
	Hướng dẫn cách trả lời câu hỏi.
Tự đọc bài đọc và điền trả lời câu hỏi vào phiếu  hoặc theo hình thức suy luận
Đối thoại cặp hoặc nhóm 4: Hỏi – đáp 
Cả lớp: G đọc câu hỏi theo nội dung bài dạng khẳng định- phủ đinh để HS lựa chọn.

	4.Viết vở câu trả lời 
Nhắc lại các câu trả lời
Hướng dẫn cách viết 
Kiểm tra 
	-Viết đúng nội dung và chính tả các câu trả lời 
	
	
	Chia sẻ kết quả các câu trả lời đúng: Màn hình tivi hoặc phiếu nhóm/ giấy toky
Hướng dẫn các qui tắc viết: Viết hoa đầu câu; khoảng cách.
HS tự viết lại câu vào phiếu phần 3.

	5.Chọn từ hoàn thiện câu 
Hướng dẫn
Học nhóm 
Trình bày 
Viết vở
Kiểm tra
	Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
Viết đúng nội dung và chính tả các câu trả lời
	16.Ghép chữ cái ( hoặc tìm âm ghép cặp/
26. Đồng ý hay Phản đối?
	Phiếu bài tập hoặc thẻ câu- thẻ từ. 
	Hướng dẫn cách thực hiện.
Tự suy nghĩ và điền từ thích hợp vào câu trên phiếu hoặc vở bài tập hoặc sử dụng thẻ câu- thẻ từ để đặt từ vào đúng vị trí của câu.
Đối thoại cặp hoặc nhóm 4: Hỏi – đáp: Bạn đã điền từ nào vào câu? 
Cả lớp tham gia chọn từ thích hợp: Giáo viên nêu lần lượt từng câu- học sinh giơ thẻ từ theo ý kiến lựa chọn của mình và đối thoại (G-H hoặc H-H) .Tại sao lại lựa chọn từ đó? 
H: Viết lại các câu đã hoàn chỉnh vào vở. 

	6.Quan sát tranh- kể chuyện
Hướng dẫn quan sát- kể
Kể theo tranh nối tiếp
Đóng vai
Nhận xét 

	Biết cách nói- kể về nội dung chuyện theo tranh 
Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm.
 
	22. Dự đoán
1.Hoạt động theo cặp
5. Đặt câu với mẫu câu cho sẵn

	Tranh sách giáo khoa hoặc khuyến khích sử dụng tranh do giáo viên tự vẽ ( truyện tranh khổ to) 
Phiếu nhóm viết mẫu câu cho sẵn đẻ học sinh tập kể
	Hướng dẫn yêu cầu nhiệm vụ 
Cá nhân: Tự nói về bức tranh: Đây là những ai? Họ đang làm những gì? Họ thế nào? Điều gì đã xảy ra? Họ nói với nhau những gì? Như thế nào? 
Cặp đôi: kể cho nhau nghe nội dung bức tranh của mình. 
Chọn tình huống đóng vai theo cặp
Tổ chức diễn phần đóng vai
Nêu cảm nhận: Thích không thích điều gì? Tại sao? 

	7.Nghe viết 
Đọc thành tiếng mẫu câu
Hướng dẫn viết
Nghe – viết
Nghe – soát lỗi
Đổi vở 
Kiểm tra, đánh giá. 

	Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
Viết đúng nội dung và chính tả các câu trả lời
	19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
1. Hoạt động theo
cặp 


	Bài đọc SGK 
	GV đọc mẫu câu sẽ viết- HS chỉ tay và đọc nhẩm theo
Yêu cầu viết hoa chữ cái và chấm câu. 
Đọc – viết 
Soát lỗi: G đọc- HS chỉ tay đọc theo, gạch đánh dấu các chữ viết sai- chữa. 


	8. Tìm từ ngoài bài. 
Hướng dẫn nhiệm vụ
Nhóm 
Đại diện trình bày-viết bảng
Đại diện: đánh vần- đọc trơn 
	Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
Hiểu và mở rộng vốn từ 
	14: Suy nghĩ – trao đổi – chia sẻ
	Thẻ hình, vật thật các từ ngữ liên quan trang trí trên lớp học 
	Hướng dẫn yêu cầu bài tập.
Cá nhân hoàn thành bài tập trên phiếu cột suy nghĩ
Cặp: Chia sẻ hoàn thành cột chia sẻ. 
Đánh vần và đọc trơn các từ tìm được
Chia sẻ cá nhân trước lớp: đọc nối tiếp các từ tìm được- khác với từ bạn đã tìm được.
Cả lớp: Lựa chọn một số từ cho đọc đánh vần và đọc trơn trước lớp.

	9.Vẽ- đặt tên tranh nhân vật yêu thích
Hướng dẫn
Vẽ- viết, đặt tên tranh
	Phát triển cảm xúc, thái độ tình cảm ; Suy nghĩ tích cực; Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm

	2.Thẻ hình- thẻ từ
	Giấy A4
	Nêu yêu cầu: Vẽ tranh nhân vật yêu thích trong bài đọc- ghi từ ngữ kèm theo. Viết câu: Giới thiệu tên nhân vật? Tại sao lại vẽ nhân vật ấy?
Cá nhân vẽ tranh- chia sẻ theo cặp 
Cả lớp:  Giới thiệu tên nhân vật? Tại sao lại vẽ nhân vật ấy?


	7. Hoạt động tiếp nối
Nhớ lại nội dung bài học
Nêu thắc mắc, cảm nhận sau bài học
	Phát triển kỹ năng đối thoại, sự tự tin.

	
	
	Hướng dẫn nội dung ôn tập ở nhà. 
Nêu câu hỏi- cảm nhận sau bài học: Thích điều gì? Không thích điều gì? Tại sao? 



		BỘ SÁCH CÙNG HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC


HỌC ÂM







I. MỤC TIÊU: 
   Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Năng lực môn học: Đọc đúng các âm/vần, tiếng, từ ngữ, các câu, đoạn. Hiểu được nghĩa các từ ngữ, nội dung các câu trong đoạn; trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu đoạn. Viết đúng các chữ ghi âm và tiếng; Nói được các đúng tên gọi, hoạt động trong tranh theo chủ đề.
· Năng lực chung: 
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời) trong các hoạt động tương tác cặp, nhóm; biết lắng nghe – chấp nhận sự khác biệt. 
· Tự học, tự giải quyết vấn đề: Có khả năng nhận biết, chia sẻ; phán đoán, suy luận các sự vật, hiện tượng, hoạt động trong các hoạt động quan sát tranh, nghe nói theo chủ đề; học cặp, nhóm; Biết cách hỏi, chia sẻ khi chưa biết, chưa hiểu.
· Phẩm chất: Hình thành sự tự tin, kiên trì; thói quen chia sẻ, cởi mở, tôn trọng với bạn bè trong cặp, nhóm và xung quanh. 
II. QUI TRÌNH:

	
	MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
	THẺ HĐ SỬ DỤNG
	HỌC LIỆU- ĐỒ DÙNG 
	CÁCH TIẾN HÀNH

	A. KHỞI ĐỘNG
1. Nghe- nói:
	· Môn học: nói đủ, đúng câu khi đối thoại nhóm- lớp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình.
· -Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời), biết lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
·  Phẩm chất: Chia sẻ, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt.
	· Thẻ 22: Dự đoán hoặc 23. Đặt câu hỏi trước, trong, sau khí đọc sách? 
· Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi – chia sẻ.

· Thẻ 1: HĐ theo cặp.
	
Tranh SGK: phóng to

	1. Gợi ý quan sát và dự đoán.
2. Cá nhân học sinh quan sát tranh và dự đoán trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ những gì? Nó như thế nào? Tại sao biết? Tưởng tượng ra điều gì? …..
3. Cặp đôi: Khuyến khích đối thoại  theo theo cặp ( hỏi- đáp) –Khuyến khích HS chủ động đặt câu hỏi- trả lời  
4. Đối thoại trên lớp: GV hỏi và khuyến khích nhiều học sinh chia sẻ ý kiến.
5. GV giới thiệu: tiếng ứng dụng- âm /vần mới.  

	B. KHÁM PHÁ
2. Đọc
2.1. Đọc âm/vần, tiếng mới.

	· Năng lực môn học: Đọc đúng âm/ vần , tiếng, từ khoá được học 
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời), biết lắng nghe.
·  Phẩm chất: Tự tin, tích cực tham gia.
	· Thẻ 19. Hướng dẫn đọc thành tiếng
· Thẻ 11. Tìm âm ghép cặp
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp.

	· Thẻ âm, vần, tiếng mới.
· Bộ thẻ tiếng việt
	1. GV đọc mẫu  âm/vần mới, tiếng mới ( đọc trơn /đánh vần thành tiếng)
2. HS đọc trơn, đánh vần thành tiếng: Cả lớp- nhóm- cá nhân.
3. GV đưa tiếng mới vào mô hình- hướng dẫn đánh vần, đọc trơn: âm/vần- tiếng- tiếng.
4. HS đọc trơn, đánh vần, thành tiếng: Cả lớp- nhóm- cá nhân.
5. Ghép ( vần) tiếng ứng dụng – luyện đọc : 
· Cá nhân ghép tiếng- tự đánh vần đọc trơn
· Cặp : đánh vần đọc trơn 

	2.2. Tạo tiếng mới
	· -Đọc dúng được các từ tiếng mới.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và đọc được các tiếng mới, thẻ hình và thẻ từ tương ứng.
· -Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời), biết lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· - Phẩm chất: Chia sẻ, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt.
	· Thẻ 11. Tìm âm ghép cặp
· Thẻ 14: Suy nghĩ- ghép đôi- chia sẻ; 
· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp.

	Bộ thẻ tiếng việt; thẻ từ , thẻ hình 
	· Cá nhân học sinh ghép tiếng mới bằng cách thêm dấu thanh hoặc âm mới( khuyến khích mỗi học sinh ghép cùng lúc nhiều tiếng)
· Luyện đọc tiếng mới: 
· Cá nhân đọc: Tự đánh vần đọc trơn thành tiếng tất cả các từ mình ghép được
· Cặp: Đánh vần đọc trơn từ của mình và của bạn.
· Cả lớp: Giáo viên sử dụng các thẻ từ chuẩn bị sẵn hoặc lấy từ thực tế các từ học sinh ghép được giơ lần lượt cho học sinh đọc: Đồng thanh- cá nhân ( đánh vần hoặc đọc trơn) 
· Kết hợp giải nghĩa từ: bằng cách nhận biết qua thẻ hình hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể. 

	2.3. Đọc hiểu 
	· Môn học: nói đủ, đúng câu khi đối thoại nhóm- lớp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình về bức tranh theo chủ đề.
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại ( hỏi- trả lời), biết lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
·  Phẩm chất: Chia sẻ, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ cho bạn.
	· Thẻ 14: Suy nghĩ- ghép đôi- chia sẻ; 
· Thẻ 1: HĐ theo cặp.
· Thẻ 19. Hướng dẫn đọc thành tiếng
· Thẻ 4. Sử dụng phương pháp phản xạ toàn thân
	Tranh sách giáo khoa- thẻ từ, thẻ hình 
	1. Cá nhân HS quan sát tranh sau đó đối thoại cặp nhận biết nội dung: Tranh vẽ những gì? Ai đang làm gì? 
2. GV giới thiệu nội dung tranh- đọc mẫu thành tiếng câu ứng dụng- hướng dẫn nhận biết tiếng có âm mới học- hướng dẫn đánh vần, đọc trơn từ mới, đọc câu- kết hợp giải nghĩa từ ( Thẻ hình hoặc ngôn ngữ cơ thể)  
3. Cá nhân tự đọc trơn câu thành tiếng ( có thể đánh vần- có thể hỏi bạn khi chưa đọc được)
4. Đọc thành tiếng theo cặp – Kết hợp sửa lỗi cho nhau. 
5. Đọc thành tiếng trước lớp: Đồng thanh- nhóm- cá nhân.  

	2.4. Viết 
	
	
	Vở Tập Viết 
	1. Quan sát mẫu chữ và tiếng mới – nghe hướng dẫn viết lần lượt từng âm, từ ứng dụng.
2. Viết bảng tay cá nhân. 

	3.  VẬN DỤNG
3.1 Quan sát tranh 
	· Môn học: nói đủ, đúng câu khi đối thoại nhóm- lớp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình.
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời), biết lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
·  Phẩm chất: Chia sẻ, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt.
	· Thẻ 14: Suy nghĩ- ghép đôi- chia sẻ; 
· Thẻ 1: HĐ theo cặp.

	Tranh SGK
	1. Cá nhân học sinh quan sát tranh- đối thoại cặp đôi: Bạn thấy những gì trong tranh? Họ đang làm gì? Nhìn thấy họ như thế nào? 
2. Đối thoại cả lớp: GV nêu yêu cầu: Em hãy nói về những gì em nhìn thấy trong bức tranh. Có thể kết hợp hỏi thêm: Tại sao em nhận biết được điều đó? 



	3.2 Luyện đọc trơn:
	· Môn học: Đọc đúng câu ứng dụng.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình.
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại (yêu cầu và đọc), biết lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Phẩm chất: Chia sẻ, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt.
	· Thẻ 19. Hướng dẫn đọc thành tiếng
· Thẻ 1. Hoạt động theo cặp để giúp trẻ đọc trôi chảy và hiểu bài
	Sách giáo khoa- câu minh họa phóng to
	· GV đọc mẫu –HS chỉ tay theo từng chữ.
· HS đọc trơn đồng thanh cả lớp.
· Cá nhân đọc thành tiếng bài đọc trong sách GK.
· Đọc thành tiếng trong cặp.


	3.3. Đọc hiểu:
	· Hiểu được nội dung của đoạn bằng cách ghép đúng các câu.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết ghép đúng nội dung các câu trong đoạn. 
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời), biết lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
· Phẩm chất: Chia sẻ, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt.
	· Thẻ 11. Tìm âm ghép cặp
· Thẻ 1. Hoạt động theo cặp để giúp trẻ đọc trôi chảy và hiểu bài
	Thẻ các câu cắt rời 
	1. Cá nhân thực hiện ghép câu và đọc trơn thành tiếng lại câu đã ghép được.
2. Đọc trơn thành tiếng trong cặp.
·  HS trao đổi, nói với nhau theo cặp.
·  HS đọc hiểu đoạn văn.






	ÔN TẬP 
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Nhận biết và đọc đúng âm/vần, các tiếng, từ ngữ , câu, đoạn văn có vần, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
· Viết đúng vần, tiếng, từ ngữ 
· Nhận biết, nói và nghe về các chủ đề qua tranh
· Nghe- kể lại, hiểu được nội dung câu chuyện
· Phát triển kỹ năng quan sát, suy luận nhận biết qua các tình huống, chủ đề bài học.
· Phát triển phẩm chất- năng lực chung: Sự tự tin; lắng nghe; đối thoại, chia sẻ.
II.QUI TRÌNH

	
	PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT GÌ? 
	THẺ HOẠT ĐỘNG
	TÀI LIỆU,HỌC LIỆU,ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
	CÁCH THỰC HIỆN CHI TIẾT

	1. Ôn- khởi động 
· Đọc- viết các âm hoặc vần , tiếng từ trong các bài đã học trong tuần
· Tạo tâm thế cho giờ học
	· Môn học: Nhớ- biết đọc (đánh vần- đọc trơn) và đọc đúng các âm hoạc vần; tiếng, từ ứng dụng. Hiểu nghĩa một số từ.
· Phẩm chất: Sự tự tin; tham gia, thoải mái.
	· Thẻ 1.Đọc theo cặp
· Thẻ 16.Ghép chữ cái ( hoặc tìm âm ghép cặp/ Thẻ 18.Tạo từ mới )

	· Thẻ chữ cái; vần, dấu thanh.
· Thẻ hình và thẻ từ 
· Vật thật. 
	1. Ghép – đọc (thẻ âm; thẻ từ; thẻ hình): đánh vần đọc trơn: âm/tiếng/từ: theo cặp.
2. Hoặc: biểu diễn động tác cơ thể; đoán từ; phát âm: cả lớp- nhóm- cá nhân. 

	2. 
	
	Hoặc: 17.Chiếc bát từ vựng /12.Tôi thấy + 1.Hoạt động theo cặp + dự đoán.

	Thẻ vần; Thẻ từ, thẻ hình
	Dự đoán –nêu từ -đọc từ theo cặp 


	3. 
	
	Hoặc 13. Bắt bóng nói từ
	Một số Trái bóng- thẻ hình trang trí xung quanh lớp học 
	Chia nhóm nhỏ: tung –bắt bóng- nói tiếng, từ cá nhân- nhắc lại đồng thanh cả nhóm. 

	4. 
	
	Hoặc 2.Thẻ hình- thẻ từ : Thẻ 1.Học theo cặp
	Giấy A4- thẻ 
	Vẽ; viết; đọc theo cặp: Sơ đồ tư duy; sơ đồ cây,.âm, tiếng, từ. 

	5. Nghe – nói 
	· Đọc đúng được các âm/vần từ ứng dụng.
· Nhận biết, nói được những sự vật, hoạt động qua quan sát tranh trong chủ đề.
· Biết cách hỏi- trả lời, lắng nghe khi đối thoại,.
· Tự tin, mạnh dạn, tôn trọng, chia sẻ, chấp nhận sự khác biệt. 
	· Thẻ 22: Dự đoán hoặc 23. Đặt câu hỏi trước, trong, sau khí đọc sách? 
· Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi – chia sẻ.
· Thẻ 1: HĐ theo cặp.

	
	1. 1Nhận biết tên bài học: 
· GV giới thiệu – ghi tên bài học
· Học sinh đọc thành tiếng các âm/vần trong bài ôn.
2. Quan sát tranh và đối thoại theo cặp: Bạn nhìn thấy những gì? Ở đâu? Như thế nào? Ai đang làm gì? 
3. Đối thoại cả lớp: GV đối thoại với HS – khuyến khích nhiều HS nêu suy nghĩ. Kết hợp ghi các từ ứng dụng có chứa âm/vần ôn lên thẻ từ. 
4. Nhận biết các âm/vần ôn trong các thẻ từ- đọc trơn thành tiếng : Cả lớp- nhóm- cá nhân ( Giơ lần lượt từng thẻ) 

	6. Đọc từ ngữ.

	· Đọc đúng, trôi chảy các từ ứng. 
· Nhằm phát triển năng lực giao tiếp – hợp tác. - Tự chủ và tự học.
· Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	· Thẻ 1: Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 7: Đọc thành tiếng 
	1 bộ thẻ từ /2HS + SGK 
	1. Luyện đọc cá nhân ( khuyến khích HS không biết đọc hỏi bạn để tự đánh vần- đọc trơn được từ) 
2. Luyện đọc trơn theo cặp: Lần lượt từng HS yêu cầu học sinh còn lại đọc thành tiếng bằng cách 2 HS đọc chung 1 cuốn sách vừa đọc vừa chỉ vào từng tiếng: Bạn hãy đọc bài của mình.
3. Đọc từ trên thẻ: các HS dùng thẻ rút cho bạn đọc thành tiếng. 

	7. Đọc câu:

	· Đọc đúng trôi chảy câu; 
· Biết cách học nhóm (cặp): Đưa ra yêu cầu để bạn đọc- biết lắng nghe, biết cách hướng dẫn bạn cách ghép, đánh vần, đọc thành tiếng đúng các âm, vần, tiếng hoặc từ.
· Có khả năng suy đoán, suy luận nhận biết từ thông qua quan sát tranh.



	· Thẻ 2. Thẻ chữ cái có hình minh họa
· Thẻ 1:  Hoạt động theo cặp.
· Thẻ 18: Tạo từ mới.



	Sách GK  
	1. Quan sát tranh và đối thoại theo cặp: Bạn nhìn thấy những gì? Ở đâu? Như thế nào? Ai đang làm gì? 
2. Đối thoại cả lớp: GV đối thoại với HS – khuyến khích nhiều HS nêu suy nghĩ. 
3. Hướng dẫn học sinh nhận biết các chữ viết hoa- nhận biết các tiếng chứa âm/vần ôn- đánh vần, đọc trơn các từ có âm/vần ôn.
4. Đọc mẫu các câu.
5. Luyện đọc câu : 
· Cá nhân tự luyện đọc thành tiếng. Khuyến khích hỏi bạn để tự đọc được. 
· Đọc thành tiếng theo cặp: 2 em chung một cuốn sách- Khuyến khích nêu đề nghị: Bạn hãy đọc cho mình nghe- HS vừa đọc vừa chỉ tay vào từng tiếng. 
· Đọc thành tiếng trước lớp: Cá nhân- nhóm- cả lớp. 

	8. Viết 

	 Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu có những từ ngữ có một số vần đã học
	
	
	1. Nghe hướng dẫn viết theo yêu cầu
2. Viết trên bảng con hoặc vở. 

	9.  Kể chuyện
	· Phát triển kỹ năng nghe- nói.Hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung câu chuyện. 
· Phát triển kỹ năng làm việc nhóm: Nêu yêu cầu- lắng nghe bạn kể- biết nêu ra các câu hỏi đối thoại: Như thế nào? Tại sao? 
	· Thẻ 22: Dự đoán
· Thẻ 23: Đặt câu hỏi trước trong và sau khi đọc sách. 
· Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi nhóm đôi – chia sẻ
· Thẻ 2. Thẻ chữ cái có
· hình minh họa




	Tranh vẽ minh họa khổ lớn theo đoạn chuyện.
	1. Quan sát tranh và dự đoán nội dung câu chuyện: Nhìn thấy những gì? Ai (cái gì? /con gì) như thế nào? Dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra trong mỗi bức tranh hoặc cả câu chuyện? 
2. Kể chuyện lần 1.
3. Kể lần 2- kết hợp hỏi các câu hỏi suy luận và dự đoán theo từng đoạn- tập nói lời đối thoại ( cả lớp) . 
4. Đối thoại tìm hiểu nội dung chuyện sau khi nghe kể- kết hợp giải nghĩa từ
5. Kể chuyện theo tranh: Cá nhân – cặp
6. Kể trước lớp: Cá nhân
7. Đóng vai theo cặp hoặc vẽ viết nhân vật em yêu thích.


	10. Hoạt động tiếp nối
· Nhớ lại nội dung bài học
· Nêu thắc mắc, cảm nhận sau bài học
	Phát triển kỹ năng đối thoại, sự tự tin.

	
	
	1. Hướng dẫn nội dung ôn tập ở nhà. 
2. Nêu câu hỏi- cảm nhận sau bài học: Thích điều gì? Không thích điều gì? Tại sao? 






	TẬP ĐỌC 
I. MỤC TIÊU: 
Sau bài học, tất cả học sinh có thể: 
· Năng lực môn học: Đọc đúng, đọc trơn thành tiếng từ, câu, đoạn trong bài. Hiểu được nghĩa các từ ngữ, nội dung các câu trong đoạn; trả lời đúng nội dung của bài. Viết đúng các chữ ghi âm và tiếng; Nói được các đúng tên gọi, hoạt động trong tranh theo chủ đề.
· Năng lực chung: 
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời) trong các hoạt động tương tác cặp, nhóm; biết lắng nghe – chấp nhận sự khác biệt. 
· Tự học, tự giải quyết vấn đề: Có khả năng nhận biết, chia sẻ; phán đoán suy luận các sự vật, hiện tượng, hoạt động trong các hoạt động quan sát tranh, nghe nói theo chủ đề; học cặp, nhóm; Biết cách hỏi, chia sẻ khi chưa biết, chưa hiểu.
· Phẩm chất: Hình thành sự tự tin, kiên trì; thói quen chia sẻ, cởi mở, tôn trọng với bạn bè trong cặp, nhóm và xung quanh. 
II. QUI TRÌNH

	
	PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT GÌ? 
	THẺ HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ÁP DỤNG
	TÀI LIỆU,HỌC LIỆU,ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
	CÁCH THỰC HIỆN CHI TIẾT

	A. KHỞI ĐỘNG
1. Nghe- nói:
· Quan sát nói
· Kể những điều mình thích
· Đóng vai theo tình huống
	· Môn học: nói đủ, đúng câu khi đối thoại nhóm- lớp.
· Tự học và giải quyết vấn đề: Nhận biết và nói ra những điều hiểu biết của mình.
· Giao tiếp: Biết cách đối thoại (hỏi- trả lời), biết lắng nghe; tự tin tham gia, giao tiếp.
·  Phẩm chất: Chia sẻ, tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt.
	
· Thẻ 22: Dự đoán hoặc 23. Đặt câu hỏi trước, trong, sau khí đọc sách? 
· Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi – chia sẻ.

· Thẻ 1: HĐ theo cặp.

	
Tranh SGK: phóng to

	1. Gợi ý quan sát và dự đoán hoặc kể hoặc đóng vai theo yêu cầu của hoạt động thực tế.
2. Cặp đôi: Khuyến khích đối thoại  theo theo cặp ( hỏi- đáp) –Khuyến khích HS chủ động đặt câu hỏi- trả lời 
· Quan sát tranh và dự đoán: Bạn nhìn thấy những gì? Ai/cái gì như thế nào? Tại sao bạn biết? Tưởng tượng ra điều gì? ….. Đối thoại trên lớp :GV hỏi và khuyến khích nhiều học sinh chia sẻ ý kiến
· Kể: Bạn hãy kể những điều bạn biết? Những gì bạn thích? Đối thoại trên lớp: GV hỏi và khuyến khích nhiều học sinh chia sẻ ý kiến.
· Đóng vai các tình huống giao tiếp: Các nhóm thực hành- đại diện nhóm trình diễn- lớp nêu cảm nhận: Thích điều gì? 


	B. KHÁM PHÁ:
2. Luyện đọc :
· -Nghe đọc 
· -Đọc từ khó
· -Đọc nối tiếp câu
· -Đọc đoạn 
· -Đọc bài 
	· Đọc đúng, to, rõ ràng các âm, tiếng, từ bài tập đọc
· Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
· Phát triển kỹ năng tham gia; biết chờ đợi; kiên nhẫn, kiên trì. 

	· Thẻ 19: Hướng dẫn đọc thành tiếng
· Thẻ 1. Hoạt động theo cặp 

	· Thẻ từ- thẻ hình ( nếu có thể) một số từ ngữ khó trong bài ( phương ngữ; từ ghép)
· Có thể sử dụng bài đọc treo tường để trang trí hỗ trợ bài học ( trước khi tổ chức học bài tập đọc) 
	1. G: Đọc mẫu bài đọc: HS sẽ chỉ tay theo từng tiếng trong bài theo lời đọc.
2. H: Đọc trơn thẻ từ khó trong bài theo cặp  ( 2 HS/bộ thẻ từ- số lượng từ tùy thuộc vào số từ trong bài)
3. G: giơ thẻ một số thẻ cho HS đọc đồng thanh- cá nhân, kết hợp hướng dẫn đọc đúng các từ chưa chuẩn. 
4. Đọc câu: 
-Tự đọc cá nhân ( 1 lần- quan sát- khuyến khích HS hỏi bạn hoặc giáo viên những từ chưa đọc được)
-Đọc theo cặp (1 lần- Khuyến khích HS hỗ trợ để đọc đúng) 
-Đọc nối tiếp : 1 lần trước lớp – kết hợp sửa lỗi cho học sinh
5. Đọc đoạn : Cách làm tương tự đọc câu
6. Đọc bài: Tương tự đọc câu- đọc bài. 

	3. Đọc hiểu

	· Hình thành khả năng nhận biết suy luận về nội dung cơ bản của bài học
· Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm
	· Thẻ 5. Đặt câu với mẫu câu cho sẵn
· Thẻ 1. Hoạt động theo cặp /hoặc Thẻ 25.Suy luận 
· Thẻ 26. Đồng ý hay
· Phản đối?
	Phiếu hỏi và mẫu câu có sẵn 
	1. Hướng dẫn cách trả lời câu hỏi.
2. Tự đọc bài đọc và điền trả lời câu hỏi vào phiếu  hoặc theo hình thức suy luận hoặc ghép cặp 
3. Đối thoại cặp hoặc nhóm 4: Hỏi – đáp 
4. Cả lớp: G đọc câu hỏi theo nội dung bài dạng khẳng định- phủ đinh để HS lựa chọn .

	C. LUYỆN TẬP
4. Viết  
	Viết đúng nội dung và chính tả 
	
	
	1. Chia sẻ kết quả các câu trả lời đúng: Màn hình tivi hoặc phiếu nhóm/ giấy toky
2. Hướng dẫn các qui tắc viết: Viết hoa đầu câu; khoảng cách.
3. HS tự viết vào vở theo yêu cầu

	D. VẬN DỤNG 
5. Nghe- nói/ đọc mở rộng

	Biết cách lắng nghe- cách đặt câu hỏi khi đối thoại- hình thành thái độ, hành vi tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt, chia sẻ , sự tự tin, cởi mở, tin tưởng, thoải mái trong khi làm việc nhóm

	Thẻ 1. Hoạt động theo
cặp 

	Phiếu bài tập hoặc thẻ câu- thẻ từ. 
	4. Hướng dẫn cách thực hiện.
5. HS làm việc theo cặp  























